VĂN TẾ

NGÀI BÙI VĂN KIẾT

(Nhân Húy nhật 25.08.A.L)

I. HÁN VĂN 
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Phiên âm:

Viết cung duy 

Sơ Tổ: 
Sài thủy chừ tinh; 
Hành sơn chung tú.
Cần mẫn tánh bồi;

Ôn hòa thiên phú.

Tề gia tắc lễ nhạc thị phương châm; 
Xử thế dĩ thi thư vi quy củ.

Khai hoang bối yển, thừa Tiên tổ chi lương đồ;
Tính đức thi nhân, di tử tôn chi diệu lộ.
Cù mộc nhất chu;

Quế hòe bá thụ.

Tổ ấm thường lưu;

Tôn công bất hủ.

Tư nhân: 

Húy nhật thích phùng;
Linh diên cẩn cụ.

Kỷ niệm Tôn linh;

Hiệp cung Tiên tổ.

Sự dĩ lễ nhi tế dĩ lễ, ngưỡng vọng giám thành;
Sanh vi anh tắc tử vi linh, thượng kỳ siêu độ.

Phục nguyện chứng tri;
Phủ thùy phù hộ.

Thiệt lại

Sơ Tổ chi gia huệ giã!

Phục duy thưởng hưởng ! (1)
II Quốc văn: 

Kính lạy Tổ xưa !

Sông Thu Bồn một dòng trong suốt, ngắm Thu giang tưởng lại ngày xưa; 

Non Hành Sơn năm cụm xanh tươi, trông Hành lãnh nghĩ về người cũ. 

Nhớ Tổ xưa: 

Kiên nhẫn tánh rèn; 

Ôn hòa trời phú. 

Dưới thời Nam tiến, phát nguyên từ Nghệ An, Hoan châu quận, gia phả lưu truyền; 

Giữ nếp Nho phong, hậu duệ Ngài Cai phủ Khánh Sơn hầu, nhân tình ái mộ. 

Thức khuya dậy sớm, chuyên cần sẵn tánh, ôn tập sử kinh;

Cuốc bẩm cày sâu, nhẫn nại quen mình, đua bơi nông phố.

Noi gương tiên tổ, việc tu thân, đặt nhân nghĩa trên tiền tài; 

Học đạo thánh hiền, thuật xử thế, lấy lễ thi làm quy cũ. 

Đường khoa cử không may mắn bằng bào đệ, nợ sách đèn tạm gác, thú điền viên sớm tối ra công; 

Duyên Châu Trần để nối dõi tông môn, nguyện hương lửa sớm thành, điềm hùng hủy trước sau mấy độ. 

Mở mang Bình Thuận, giao hảo lân bàng; 

Xây dựng Phi Y, thích nghi phong thổ. 

Tổ đầu Phái Nhất, lo mộ phần, kỵ lạp đủ điều; 

Vai cả Đình trung, giữ phép nước, lệ làng đúng chỗ. 

Ruộng đủ đám sâu đám cạn, ngoài lục thôn, nổi tiếng lương nông; 

Việc làm có thủy có chung, trong ngũ phái, ra tài thạc phụ. 

Gió Bàu Cùng, trăng Gò Thị, bạn với điền phu; 

Sớm Rộc Sách, chiều Đồng Nam, vui cùng mục tử. 

Quạt nồng ấp lạnh, một dạ chí thành; 

Chia ngọt xẻ bùi, đòi phen phân bổ. 

Nhưng: 
Bĩ thái tùy thời; 

Tử sinh bởi số. 

Sang trọng Thu Kỷ Dậu, non Thái lãnh mây che; 

Vào giờ Tý Hâm lăm, cội linh thung sương phủ. 

Tháng năm vô tận, đất Vĩnh Trinh muôn thuở để tình ghi; 

Non nước hữu tình, xứ La Đế nghìn thu yên giấc ngủ. 

Điểm tô phấn nước, vinh cổn hoa cũng thấu chốn u minh;

Rạng rỡ nghiệp nhà, bậc thừa kế thất xứng trang ưu tú. 

Tuổi đời dù có hạn, ngoài tứ tuần quá vãng, gieo nhân lành hậu thế từ lâu; 

Phúc ấm vẫn không ngừng, bao thế hệ tiếp theo, hưởng quả tốt tiền nhân sẵn đó. 

Thật là: 
Cù mộc một chồi; 

Quế hòe trăm nụ. 

Cội tốt đã vun; 

Hoa thơm đua trổ. 

Cháu con con cháu, chi phái sum sê; 

Vườn ruộng ruộng vườn, cơ ngơi đầy đủ.

Thỏa mãn nhu cầu xã hội, để lập thân, cạnh sĩ chính là nông; 

Góp phần phục vụ nhân sinh, dự thao tuyển, ngoài văn còn thêm võ.

Trải lúc nước non an thịnh, sức hộ trì quả đã nhuần sâu; 

Qua cơn gió bụi truân chiên, niềm cảm ứng thật là sáng tỏ. 

Cuộc dinh hoàn tiến triển, cháu con sinh hoạt, trong Nam ngoài Quảng xem thể một nhà; 

Nền giao dịch mở mang, quyến thuộc vãng lai, nguyên quán tha hương đâu còn hai ngõ. 

Phái hưng tộc thịnh, đời đời thấm gội phúc hồng ân; 

Tổ đức tôn công, thuở thuở rưới nhuần ơn vũ lộ. 

Nay nhân: 
Húy kỵ Tôn linh; 

Tiến truy Tiên tổ. 

Lễ vật thiết trần; 

Cháu con quy tụ. 

Ngửa trông ơn cả ba xuân; 

Nguyện dốc lòng thành tấc cỏ.

Rượu ngon ba chén, tấm son xin chứng, đảnh lễ tư nguyên;

Văn tế mấy vần, tuần bạc kính dâng, tỏ niềm sùng cổ. 

Thăm thẳm non cao bể rộng, nước có nguồn, cây có cội, nào chỉ tri tân; 

Miên man nay lại xưa qua, chim có tổ, người có tông, phải luôn ôn cố. 

Tiên tục cách xa; 

Hiển linh thấy rõ. 

Âm siêu dương thái, một lòng thành khẩn, cầu Tổ tiên lạc cảnh tiêu dao; 

Sống khôn thác thiêng, muôn thuở độ trì, theo con cháu dương trần phù hộ. 

Kính thay xin hưởng ! (1)

Ghi chú: 

(1) Ô. Bùi Tấn cung soạn (1986)

VĂN TẾ

Ngài BÙI THÂN

(nhân ngày Húy nhật 5-6-Â.L.)



Kính lạy Tổ xưa !

Sông Sài thủy bốn mùa trong suốt, nước mát trong nhờ ở nguồn cao; 

Non Tào sơn muôn thuở tốt tươi, cây xinh tốt do nơi gốc chính.

Nhớ Tổ xưa: 
Tiến thủ bền lòng; 

Kinh doanh sẵn tánh. 

Trí ức mẫn thông; 

Tâm tư minh chánh.

Khuất bóng song thân từ thuở bé, việc gia đình được thúc phụ, Tú tài Bùi Trọng phủ lưu ý đảm đương; 

Theo khuôn chư tổ lúc sơ niên, phần học vấn nhờ tế huynh, Cử nhân Phan Quý công gia tâm hoạch định. 

Cày sâu cuốc bẩm, nông tang gắng sức, nối nghiệp tiền nhân; 

Dậy sớm thức khuya, kinh sử ra công, noi gương hiền thánh. 

Việc tu tề, trọng trí lễ nhẫn hòa; 

Đường xuất xử theo nghĩa nhân tín kỉnh. 

Duyên Châu Trần đưa đẩy, bố kinh trọn đạo, sau trước xứng bậc nghi nhân;

Sân hòe quế sum sê, hiếu đễ vẹn niềm, lớn nhỏ nên trang hiền lệnh. 

Khai hoang điền, bồi thủy lợi, mở mang Bình Thuận, tài vật phong nhiêu; 

Tạo đình sở, dựng từ đường, rạng rỡ Phi Y, châu thôn ái kính.

Lúc thanh niên gặp cơn hỏa hoạn, ngựa Tái ông biết đâu may rủi, đấu tranh cùng nghịch cảnh, một lòng son sắt, ngọn lửa thêm nung nấu chí lập thân; 

Năm Ất Tỵ đương buổi thiên tai, cơm Phiếu mẫu nào luận ít nhiều, chẩn tại giúp đồng bào, năm cấp thềm văn, phấn nước lại điểm tô người thiện hạnh. 

Đắp xây Văn Thánh, đống lương góp sức, tấm chuân thành rỡ mặt bậc Thường quân; 

Báo đáp Tiên nghiêm, vũ lộ nhuần ơn, vinh hoa cổn thỏa lòng nơi Tiên cảnh.

Kính yêu thầy cũ, Ngũ khoa liên trúng, bậc Tôn sư ơn trọng vẫn thường ghi; 

Giúp đỡ bạn bè, nho sĩ đồng song, tình Quản Bảo gương xưa nay lại vịnh.

Nếp nhà gắn giữ, nào lễ nhạc truyền gia, nào thi thơ xử thế, lấy đức dày làm gốc, trưởng nam Bùi Bá phủ từng biểu hiện Nho phong; 

Nợ nước mong đền, nào Diên phong nghĩa thục, nào chính biến Duy Tân, vì chí cả quên mình, nghĩa tế Phan trượng phu đã hy sinh tính mệnh.

Gió trăng lưng túi, dưới Bàu Cùng, trên Đồng Ngạch, thú yên hà tiêu khiển lúc hôm mai;

Cá nước thắm duyên, trong Ngũ Phái, ngoài Lục thôn, tình thân ái đỡ đần khi ấm lạnh. 

Vận tốt đãi người nhân hậu, gió hòa mưa thuận, ruộng vườn ngày một gia tăng;

Phước may dành bậc hiền hòa, trai khỏe gái ngoan, con cháu đời thêm miên vĩnh. 

Nhưng: 

Lẽ sinh tử khó ngăn; 

Đò âm dương khôn tránh !

Tám mươi lẻ một, tuổi thọ đến tuần;

Tháng sáu mồng năm, cỏi trần xa lánh !

Tiếng lương nông còn đó, người bàng lân, cố lý vẫn chưa quên; 

Gương thạc đức giờ đây, bậc dã lão điền phu thường nhắc đến.

Nhân sinh bách tuế, sông Thu Bồn, non Hành Lãnh đất tựa riêng dành; 

Phần mộ thiên thu, làng Cổ Tháp, xứ Cây Sanh trời như sẵn tính. 

Sớm gieo nhân tốt, cội báu một chồi; 

Luôn hái quả lành, hoa thơm trăm cánh. 

Sân Lai rộn rã, con cháu, cháu con; 

Cửa phúc vui vầy, nhánh chi, chi nhánh.

Giữ nếp sinh nhai thuở trước, canh nông mục súc, hai sương một nắng, mọi việc tay quen;

Theo đà tiến bộ ngày nay, kỹ thuật chuyên môn, bốn bể năm châu, cùng người vai sánh. 

Lúc thành bình, cơn ly loạn, cháu con đều gội an khương;

Tại nguyên quán, ở tha hương, nội ngoại cùng nhờ phước khánh. 

Thật là: 

Bao la tổ đức, biển rộng đâu bờ; 

Bát ngát tôn công, non cao tột đỉnh. 

Ơn cả thấm sâu; 

Lộc dày nhuần mạnh. 

Nay nhân: 
Húy nhật lại về; 

Tôn linh xin thỉnh. 

Cầu sinh chín phẩm, trai lễ thiết trần; 

Thành kính một lòng, phỉ nghi tề chỉnh. 

Chư tổ truy nghinh; 

Oai quang giám thính. 

Nôm na văn tế, tưởng niệm thâm ân; 

Nghi ngút trầm hương, đoái nhìn di ảnh. 

Cửa Bổ Đề rộng mở, nghe kệ kinh rời khỏi bến mê; 

Thuyền Bát Nhã khéo đưa, nhờ văn sớ siêu về cỏi tịnh.

Lồng lộng trời cao đất rộng, tài bồi nghĩa cả, muôn kiếp khôn đền; 

Mênh mông bể thẳm sông dài, tạo lập ơn sâu, đôi vai trịu gánh. 

Phật ân bất tận, tâm hương một nén, ngửa xin Tam Bảo độ ông bà lạc cảnh siêu thăng; 

Tổ ấm trường tồn, phỉ lễ ba tuần, cúi nguyện Tôn Linh hộ con cháu dương trần khương thịnh. 

Kính thay xin hưởng ! (1)

Ghi chú: 

(1): Bùi Tấn cung soạn (1987)

VĂN TẾ

Bà BÙI THÂN

(Bà Kế thất)

Soạn giả: Ô. Nguyễn Thống, Nho Sĩ ở An Phước

I. VĂN TẾ HÔM LỄ TỊCH ĐIỆN TRONG TANG LỄ

Than ôi ! 
Non Dĩ cảnh chiều;

Cội Huyên bóng xế.

Máy Tạo hóa kim lai cổ vãng, nghĩ cuộc đời thay đổi thế mà thương;

Số hoàn trù đức hảo mạng chung, được chữ phúc vuông tròn đâu có dễ.

Nhớ Linh xưa: 
Tánh Phật từ nhu;

Tư trời thông tuệ. 

Đời ở lấy ngay lấy chánh, sánh bậc khôn trinh; 

Việc làm giữ nếp giữ khuôn, xứng tài nội kế. 

Mười một lượt ứng điềm châu mộng, cửa nhà đến bảy người nên; 

Bốn mươi năm giúp nghiệp Đào châu, ruộng đất hơn nghìn mẫu kể. 

Của trích phần trai phần gái, ba lớp phân thơ; 

Con đồng dòng đích dòng sanh, một lòng tương khế. 

Cha hiền trước lánh chơi cỏi tho, ra quyền cán phụ, nẻo chủ trương yên lặng lối gia đình; 

Vua thánh xưa truy thưởng người lành, vào bậc nghi nhân, hàng cân quắc dồi dào ơn khuyết bệ 

Thêm rạng vườn xuân nền phú, một nửa về Đông; 

Đã dày toán hạc linh quy, bảy mươi còn lẻ.

Tình báo bổn hai bên thích tộc, cho đến từng nơi quyên cúng, tấm chuân thành cũng thấu bực cao xa;

Phước khán nhi một đấng giai hàm, còn như theo việc học hành, vinh thưởng khuyến cũng nực danh trẻ bé.

Lại đủ tiếng chào tứ đợi, dày đặc một nhà;

Cho hay lời chúc tam đa, lâu nay mấy kẻ.

Chúng con nặng nghĩa sinh thành;

Những muốn mẹ già thêm khỏe.

Bổ Tây, bổ Bắc, đủ thuốc, đủ thầy; 

Cầu Phật, cầu Tiên, hết kinh, hết kệ. 

Trai tất hạ lo bề cam chỉ, cao nhất trời mà sâu móng biển, đức chỉ lăm chín chữ đền bồi; 

Dâu giản nam giữ phận tảo tần, mới thay cũ mà gần đỡ xa, dạ đâu dám đôi điều kể nể. 

Cái cảnh Đông hàn kia đã ngớt, mừng với chữ “thiên tăng tuế nguyệt”, vơi vơi chén thọ, thêm nồng sắc cỏ màu xuân; 

Chính ngày Nguyên vọng tiết đương vui, bỗng vì đâu “túc định cơ duyên”, phất phất đường tiên, chợt lãng hồn mai phách quế !

Ôi ! 
Sống thác tinh thần; 

Mất còn số hệ !

Đò nghịch lữ bến xưa; 

Bóng quá câu cửa hé !
Tủi con Xước chạnh niềm ái nhựt, cảnh hai quê, nhiều gánh khó khăn; 

Huống chi trời lặp mối trung niên, tình với hiếu đòi cân nặng nhẹ. 

Con Quán đành phận giữa, việc gia đình có quyền huynh trưởng, bờ lan gần đấy, muốn tỏ lòng yêu mến nữa cùng ai; 

Con Thuần nỗi ở xa, mắt đình vi tưởng dạng từ thân, mây Thái trông vơi, sực đến buổi mai chiều thêm ứa lệ. 

Thắt ruột sông Kỳ chín khúc, ba gái như trai; 

Cảm ơn nước Thái mấy phần, nửa con là rể. 

Cháu trẻ dưới hai hàng nội ngoại, hưởng lộc dư mà nhớ đến Bà; 

Anh đích trên một vĩ lão thành, nghĩ tình dưỡng mà thương đến Mẹ. 

Bà con đó mà xóm giềng còn đó, tích xưa nào kẻ chuyện trò; 

Trai tớ đây mà giống mạ còn đây, việc cũ nào ai nhắc nhẻ !

Ôi chao ôi ! Tơ xanh tuyết trắng, ngó trên gương mà mường tượng di dung; 

Ôi chao ôi ! Chiếu lãng giường không, nhìn trong trướng mà mơ màng quý thế !

Chiêm lãnh trông về phía ngoại, cửa sanh quang ngoài cánh vẫn còn in; 

Tây thiên bước đến chùa Bà, sớ kỳ thọ trên hàng chưa lợt vẻ. 

Nhà phụng hiếu trau dồi mấy thức, ca ư tư sao mà khóc ư tư; 

Lòng tri niên mừng sợ đôi bề, sự dĩ lễ nay đành táng dĩ lễ. 

Phải con biết sổ trời có sẵn, dưới quyền chú tử, áo tìm ông màu trắng nài kêu; 

Phải con hay phận lớn có chừng, tấm mộ chung thân, tượng dầu của nhà vàng đúc để.

Dẫu mà thiệt nơi tuyền nhưỡng anh linh còn gặp, có chồng có con, có dâu, có cháu cũng vui như sống một đoàn; 

Nhưng hiềm vì cỏi dương gian quyết biệt từ đây, cách quê, cách quán, cách tộc, cách làng, chi ngớt cái buồn trăm thế. 

Thôi thôi ! 
Sáu khắc mịt mù; 

Một trường âm ế !

Ngọn cờ giải triệu, lẫn bóng trời xuân; 

Tăm hạc đường mây, bước chơi làng đế. 

Xe nhi sớm gác, đã thành hai ngả chia phôi; 

Án điện trước bày, xin lầy ba vần thỏ thẻ: 

Đất A-Ký nghìn năm long mạch, non sông định sẵn giai thành; 

Cửa Bùi gia một kiến chung tư, con cháu vâng nhiều phước huệ. 

Kính thay xin hưởng !

II. VĂN TẾ TRONG LỄ ĐỒ TRUNG HÔM ĐƯA LINH CỬU ĐI AN TÁNG

Than ôi ! 
Đạo thế cương thường;

Cảnh trần ly biệt.

Mây Thái lãnh vơi vơi màu bạch, thấy Tàu vân mà đem dạ sụt sùi; 

Nước Hoàng hà cuộn cuộn dòng thanh, ngó Hy thủy mà giục lòng thương tiếc ! 

Nhớ linh xưa: 
Đức Phật từ bi; 

Tánh trời trinh liệt. 

Dòng giống vốn nhà Cao quận, cũng rạng khuê nghi; 

Thanh giàu giúp nghiệp Phi trang, thêm dày môn phiệt. 

Những lấy nghĩa phương dạy bảo, con ba trai bốn gái thảy đều nên; 

Mới hay phúc thọ vuông tròn, tuổi bảy chục năm thừa nay đã thiệt. 

Cảm bấy màu xuân sắc cỏ, ơn mẹ chưa đền; 

Thương ôi tháng chánh ngày rằm, cơ trời đâu biết. 

Tuy quan cái là trò nhất định, việc gia đình vẫn nhiều đức lưu dư; 

Nhưng hồ kỳ còn vận bách niên, nơi phần mộ phải tìm cơ vĩnh điện. 

Tẫn đường hơn tháng, hôm nay đã mở lối về; 

Tổ đạo trước ngày, giờ tốt sắm sanh lễ tiễn. 

Những trải Đồng Hàn, Đồng Đí, khóc với câu đạo lý du trường; 

Mới sang Bàu Sắc, Bàu Sâu, biết đâu đến cảnh đồ tịch diệt. 

Phỉ lộ mấy vần nghe mới nửa, ngậm buồn đến cả sơn khê; 

Vân hương từ đấy giở về sau, luống tưởng xiết bao tuế nguyệt.

Ngó đến cái thành A Ký, dặm đất còn dài; 

Vừa đây tạm nghỉ Bờ Coi, lễ thành xin hiến. 

Tình mẹ con, lấy chữ mị y; 

Ơn trời Phật, cho người tích thiện. 

Thuyền Bát Nhã thôi đành mát mái, nhóng Tây lưu mà tìm tới cỏi quy y; 

Xe Linh nhi khó nỗi ngưng vòng, nương dị lộ mà tiễn đưa người vĩnh quyết. 

Có phải di thần Cố Chuẩn, tre nọ đều măng; 

Vẫn y nhân sự Thạnh Đường, mai xưa là tuyết. 

Nhà nối nghiệp con con cháu cháu, những mong được tiếng sum vầy; 

Cảnh chào người nước nước non non, thêm giục cái tình thăm viếng. 

Kính thay xin hưởng !

VĂN TẾ

ÔNG BÙI TÚC

Soạn giả: Cụ Phan Thanh Thúy 

Cử nhân ở Bàn Lãnh
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Phiên âm:

Ô hô ! 

Phong diêu kiều mộc; 

Vân ám lão tinh. 

Khư giã hà quy, mạc trắc âm dương chi lộ; 

Sự thục vi đại, vô như phụ tử chi tình !

Thống duy

Thân phụ: 
Ôn hòa tâm khiếu; 

Thuần khoát tánh linh 

Chủng tử hữu lai nhơn, Thị giảng Cố Kỳ ông chi gia đốc; 

Thọ nhơn trưng sở tại, Tú tài Phan Đông lãnh chi môn sinh. 

Nghê trường sơ thí vân mang, vạn lý trở phong vân chi lộ; 

Thánh miếu hữu tâm nghĩa cử, nhứt bút ưng ba cổn chi vinh. 

Nông nhi phục tiên trù, giáo tử dĩ Hậu Tắc, Vũ Thang chi phong hóa; 

Sĩ nhi thực cựu đức, tề gia dĩ Quan thơ, Nghiêu Thuấn chi thánh kinh. 

Mẫn Tổn nhơn bất gián ngôn, hiếu tâm uyển tại; 

Tăng Sâm vô phục canh thú, nghĩa khí tượng hình. 

Huống thiết Tiên tổ thạch mộ, cúng đại tộc từ đường, lịch đợi chi tinh thần tụy tụ; 

Thả kiến Vương phụ từ đường, câu Tiền hiền tự vũ, thiên thu chi bành thạch quang minh. 

Tứ đợi khánh đồng đường, yên tri phi phước; 

Thiên hạ tôn tam đạt, bất thất kỳ danh. 

Nhi đẳng: 
Đồng mông quốc sủng; 

Tư tự gia thanh. 

Hữu cư Thu Bồn, hữu cư Trung Phước; 

Hữu cư Thanh Châu, hữu cư Vĩnh Trinh. 

Tùy cảnh nhi kinh đinh đối dị; 

Tri niên nhi hỷ cụ giao tinh. 

Định tỉnh thần hôn, duy tích tôn chi đợi phụng; 

Tuyết tư triêu mộ, thời quý tử chi hoan nghinh. 

Đương Bảo Đại vạn niên chi thập nhị; 

Thích Phụ thân thất thập hựu tam linh. 

Bách tuế viết kỳ, tửu vi xuân nhi thọ dĩ giới; 

Tứ nguyệt ký vong, thọ dục tịnh nhi phong bất đình. 

Y ! 
Bàu Cùng thủy lạc; 

Khê Yển vân hoành. 

Hào phú cựu gia, trướng chơn dung nhi yếu diếu; 

Bình Khương tổ quận, khái cố lão chi điêu linh. 

Kế Tổ bà phi tiết Đông gia, cầu lý ức vương nhi nhi lụy lạc; 

Thứ tôn ấu huề thơ Tây hải, bổng nghiện văn phạm tổ nhi thần kinh. 

Thôn ấp canh tiều tâm thương cố chủ; 

Đình giai ba thọ muộn đới dư hinh. 

Tuyền nhưỡng hữu tri, liêu ngụ hiếu tình vu tam tước; 

Lễ văn lược bị, thượng kỳ hâm hưởng vu nhứt thành. 

Ai tai thượng hưởng !

Bài dịch (cũng của soạn giả)

Hỡi ôi !

Cội kiều mộc lung lay ngọn gió, đò âm dương ai khéo xoay vần; 

Sao lão tinh nhấp nhoáng vừng mây, tình phụ tử nghĩa càng chua xót !

Nhớ Cha xưa: 
Nết đất ôn hòa; 


Tính trời thuần khoát. 

Đất bình thuận, Phi Y là tộc, con dòng của giống, áo mão trâm anh; 

Nguồn Đào Nguyên, Đông Lãnh đặng thầy, nấu sử xôi kinh, văn chương lễ nhạc. 

Trường văn nghệ thử đua bút trận, cơ duyên chưa đượm đã mây mưa; 

Miếu Thánh sư quyên cúng tiền thần, hoa cổn hẳn nở nang mày mặt.

Việc nông mẫu, dùng Hậu Tắc, Công Lưu dạy trẻ, hạng nhì nông đã đáng bậc hào hoa; 

Nghề văn nho, lấy Quan thơ, Lân chỉ trị nhà, hàng nhất sĩ cũng xứng trang thông hoạt. 

Một tấc dạ trong êm ngoài ấm, chữ hiếu tâm thầy Mẫn vẫn như in; 

Ba mươi năm nệm chích gối nghiêng, câu nghĩa khí thầy Tăng không nỡ khác. 

Huống chi cúng tự điền, xây mả đá, công tôn đức tổ, tinh thần tụy tụ kể từ đây; 

Vã dựng nhà vương phụ (1), nhà Tiền hiền, nguồn nước cội cây, hương lửa được nồng hơn thuở trước. 

Phước bốn đời gặp hội đồng đường; 

Danh thiên hạ cũng xưng tam đạt. 

Bọn chúng con: 
Ơn nước đượm nhuần; 


Việc nhà gánh vác. 


Kẻ Thu Bồn, kẻ Thanh Châu; 


Kẻ Vĩnh Trinh, kẻ Trung Phước. 

Vì kinh dinh theo thế phải tha hương; 

Nhưng mừng sợ dám quên trong tấc bước. 

Hôm sớm quạt nồng ấp lạnh, cháu đích tôn đành phận chốn gia đình; 

Mai chiều tuyết trắng tơ xanh, con quý tử đỡ thay khi ấm mát. 

Đương Thánh hoàng vừa một kỷ ngôi rồng; 

Lúc Thân phụ bảy mươi ba tuổi hạc. 

Trăm tuổi trông chừng lên cỏi thọ, rượu đào đang nâng chén đầy vơi; 

Tháng tư vừa khuất bóng trăng rằm, gió Nam vội rung cây lác đác. 

Ôi ! 
Nước cạn Bàu Cùng; 

Mây mờ Khe Cát. 

Nhà hào phú cơ ngơi còn đó, ngắm chân dung dường đã mơ màng; 

Đất Bình Khương nhân vật giờ đây, trông cố lão nghĩ đà thưa thớt. 

Đơn quế năm chồi đang đượm, đau đớn vì trốc cội linh thung; 

Đệ đàng bốn nhánh còn tươi, thảm thiết nỗi chích lầu ba ngạc. 

Đông đường đó Tổ bà phơi tóc bạc, nhớ kẻ nằm băng tìm cá, khôn ngăm sùi sụt lụy ai hoài; 

Tây dương kia cháu trẻ dựa đèn xanh, tưởng khi nhìn mực đưa nghiên, khôn xiết ngậm ngùi gương thủy mạc. 

Côi cút còn hai cháu ngoại, ai thương non trẻ với cùng; 

Vẻ vang có một rể hiền, chút nghĩa sau xưa chưa lạt. 

Trong thôn ấp kẻ cày người cửi, tớ thiếu thầy tay cũng ngẩn ngơ;

Dưới đình giai cội ngọc chồi lan, hoa không chủ mắt nhìn lợt lạt. 

Đạm bạc kính dâng ba chén, chữ tính chữ hiếu, tấm bi ai khôn tỏ thấu u minh; 

Anh linh xin chứng tấc thành, có lễ có văn, đạo thừa tự hết lòng khi sống thác.

Thương thay xin hưởng !

Ghi chú: 

(1): Vương phụ: Con cháu tôn xưng tổ phụ là vương phụ. 

VĂN TẾ

Ông BÙI HUÂN

Soạn giả: Ô. Ấm Hổ, Nho sĩ ở Túy La

Hỡi ôi ! 
Lầu hạc sương lồng


Sân chi tuyết tỏa. 

Sớm còn tối mất, bóng bạch câu thấp thoáng nõ bao lâu; 

Nay có mai không, hình thương cẩu trớ trêu chi vội vã !

Ngày xuân hỡi hội vườn đào lý, rượu sang tay chén ngọc vui vầy; 

Gió thu đâu bẻ nhánh đệ đường, dao cắt ruột lụy châu lã chã !

Nhớ Linh xưa: 
Phú tánh phong lưu; 


Vốn người nho nhã.

Thuở thiếu tiểu trường văn đủ đổi, chất thông minh sách vở thuộc làu làu; 

Khi trưởng thành cuộc thế ra vào, tài hoạt bác nói cười nghe rả rả.

Ruộng ăn nằm, tằm ăn đứng, khuyên vợ thường giữ nghiệp nông tang; 

Học thì biết, viết thì hay, dặn con phải chuyên nghề Âu Á. 

Anh em có dòng sau dòng trước, nhỏ yêu lớn chuộng, chén nước đầy dạ ở không sai; 

Vợ con dầu buồng nọ buồng kia, trên thuận dưới hòa, bát sóng đông tình thường chi sá. 

Đất ruộng cũng nhờ trên cha mẹ, đủ cày bừa đám cạn đám sâu; 

Của tiền tuy kém với anh em, có nhiều ít kẻ vay kẻ trả. 

Từ Lý trưởng đến thắng tiêm Chánh tổng, nhúng việc đời nhiều ít cho vui; 

Trước chức sai mà thưởng thọ Sắc ban, nhờ ơn nước đượm nhuần cũng đã.

Xứ trí trải đàng khôn nẻo dại, quan cũng thân, dân cũng mến, đến đâu đều rượu rước trà đưa; 

Ở ăn biết kẻ phải người không, nhà bên họ, ngõ bên làng, gặp việc thảy đầu xong tóc xả.

Mới đó sơn lâm vui thú, lưới giăng non, điền lạp khuây khoa; 

Vừa đâu sương tuyết nhiễm mình, thuyền về bến, tinh thần dượi dã. 

Cô bác những bồng lên đỡ xuống, chữa chuyên phù phép, lòng tế sinh chi xiết công lao; 

Vợ con từng chạy ngược lo xuôi, khoa bói quẻ gió, phương cứu tử đã cùng phép lạ. 

Thuốc thang uống trong đôi mươi bữa, những tưởng Trời còn để lộc, tán hồi dương may nhờ gã Hiên viên; 

Kinh kệ cầu trải bấy nhiêu hôm, nào hay Phật chẳng nghe lời, đò tế độ phút gay chèo Bát nhã. 

Ôi thôi thôi !  
Khó đổi vận thời; 


Chẳng qua nhân quả !

Nhớ là nhớ tỉnh mỉnh khi ngọa bệnh, mình khác khác biết thế không qua khỏi, lời khuyên con cháu sửa sang lo đổi chỗ ăn nằm;

Thương là thương hẳn hoi lúc lâm chung, lụy rưng rưng là tình chút ngậm ngùi, mắt ngó cha anh chào hỏi chẳng quên lời vâng dạ. 

Sân Lão tử cùng nhau mới đó, tính lại biệt bào tịnh phúc, mười với năm thôi chích bóng huân trì; 

Nguyện Tử Bình với trẻ nào quên, kể ra lộng ngõa mộng hùng, ba còn bảy chưa toại bề hôn giá. 
Nhà nhạc trượng đôi khi đến viếng, bãi Bến Đền, đò Cây Gáo, dấu qua đường còn mường tượng vó câu; 

Chốn sơn lâm từng lúc dạo chơi, gành Khe Cát, cụm Bến Dầu, khi nghỉ mát hỡi mơ màng thớt đá. Nền Vĩnh Thuận mà cảnh sao chẳng thuận, nghĩ sự đời lòng khó nguôi lòng; 

Cuộc Phú Hanh mà vận lại không hanh, cảm phong cảnh dạ thêm xót dạ. 

Hay là tuần bách tuế để nhường cho nghiêm phụ, bốn mươi dư cuộc thế cũng vừa chừng; 

Hay là chữ tam đa đã đủ với nhân gian, chín suối tách cỏi trần cho thong thả.

Hay là phận đãi dưỡng tính còn nhiều kẻ, xuống tuyền đài mà lạc tự với em; 

Hay là phước đồng đường mừng đặng bốn đời, tầm vân thủy ngõ phân trần cùng mẹ. 

Hay giận Bắc Đẩu Nam Tào sao lầm lỗi, vào sơn trung mà đối số với Kiều Tùng; 

Hay nghe Bồng Lại Nhược Thủy dễ tiêu diêu, lên giang thượng để chung bầu cùng Thi Bá. 

Nợ đã xong hồ thỉ tang bồng; 

Kiếp chi vội trần gian thiên hạ.

Về cỏi thiền sắc sắc không không; 

Theo lò tạo sanh sanh hóa hóa.

Nhà cửa đất xây nên cuộc, nầy thung viện, nầy vợ, nầy con, nầy tộc đảng, hai nẻo sao phân lẻ vội vàng;

Mộ phần trời sẵn để dành, đó từ đường, đó em, đó chú, đó khâm trù, bốn phía những bà con thảy cả. 

Nay đương hỡi trướng loan tạm nghĩ, tình phát phu còn chút nỉ năn; 

Mai thôi rồi nội hạc xa chơi, niềm cốt nhục cùng ai phân tả.

Trông Bàn Thát mà mơ màng kẻ thác, đây đó Cồn Da, Gò Thị, thị da không ôm bóng che trùm;

Qua Gò Mồ mà thăm viếng nơi mồ, thấp cao Trảng Chuổi, Chà Rang, rang chuổi cùng theo người buồn bã. 

Cuộc vĩnh quyết người khôn ráo lụy, mượn trà rượu gọi là chút nghĩa, chốn linh sàng, xin dạ chứng với cùng; 

Khi tống chung trời cũng chiều người, đương gió mưa phút bỗng tịnh đừng, miền dị lộ, để hồn đi cho thỏa. 

Thương thay xin hưởng !

VĂN TẾ

Ông BÙI THIỆU

Tương truyền Cơ bút giáng tứ 

Hỡi ôi ! 
Lá vội lìa cành; 


Dây đà rời củ. 

Hình thương cẩu xanh xanh trắng trắng, trách thợ trời chi khéo thày lay; 

Bóng bạch câu sớm sớm trưa trưa, hờn con tạo cớ chi ghét bỏ. 

Nhớ Linh xưa: 


Lòng ruộng hẳn hoi; 


Tư trời tỏ rõ. 

Lời ăn nói rựa kia chém đất, ghét kẻ chưn chông; 

Dạy vợ con dao nọ cắt lòng, ra người sừng sỏ. 

Tài giấy mực có ngăn có nắp, tính thận cần ai nhẽ gọi rằng không; 

Việc cửa nhà lo trước lo sau, chí tiến thủ người đời thôi phải có. 

Gặp thời vận nước đồng đã sẵn, đến nỗi nhảy sông; 

Công đương gầy tre buội có đây, sợ chi nát giỏ. 

Ruộng cạn đám sâu đã đủ, ngồi mừng thầm đôi lứa mày xanh; 

Nhà ngang dãy dọc có rồi, sướng mắt ngó một tòa ngói đỏ. 

Muốn cho biết non xanh là thú, đôi bữa thanh nhàn; 

Nào hay đâu mệnh bạc đến tuần, một mùa bệnh khổ.

Lo Đông, lo Tây, lo Nam, lo Bắc, lo chạy đã cùng; 

Thuốc Thần, thuốc Thánh, thuốc Mọi, thuốc Lào, thuốc thang cũng đủ. 

Ước thiếu gan trời vào miệng, nghìn vàng đành đúc đổi một thân; 

Đã dư tay Phật cứu mình, nửa phút bỗng phân ly hai ngõ. 

Hay là chán bụi trần bóng bạc, nhiễm đã đen mình; 

Bởi cho nên mượn nước suối vàng, tắm cho mát số. 

Ôi thôi thôi ! 
Ác lặn non ngàn; 



Ngựa qua cửa sổ. 

Tưởng một bữa cùng nhau dương thế, ngàn ngày thôi vắng giấc Nam kha; 

Ước trăm năm vầy bạn ngọc kim, ba mươi lẻ khiến vần Bắc Đẩu. 
Hay là nỗi một mai nhớ mẹ, chốn âm ty vội vã thăm cùng; 

Sao vội quên nửa chữ thảo cha, niềm đường đệ sum vầy có chỗ. 

Gò Ông Bộ từ nay vắng dấu, kẻ nông phu khôn tưởng người xưa; 

Lạch Bà Lương sao vội ngăn thuyền, chàng trạo tử khó đưa khách cũ.

Anh em đã một nhà sum hợp, thôi cũng mừng vui; 

Vợ con đành nghìn thuở trông chừng, kể bao tủi hổ. 

Thảm thiết con thơ năm trẻ, phận chít chiu đứa ẳm đứa bồng; 

Thương thay vợ yếu một mình, việc lăn lộn nỗi này nỗi nọ.

Nay một khắc hồn nương linh cữu, kẻ nhớ kẻ trông; 

Rạng ngày mai bóng gác xa nhi, nửa mờ nửa tỏ. 

Tạm lễ bạc xin dâng một tiệc, hồn hãy có linh; 

Dầu suối vàng xa cách nghìn năm, người xin tưởng đó. 

Thương thay xin hưởng !

Văn của Gia nhân tế

Bà Bùi Xước

(Bà kế thất Lê thị Cơ)

Soạn giả: Ô. Nguyễn Thế Toản, giáo sư, ở An Phước 

Hỡi ôi ! 


Kiến nọ xa đàn; 


Ong kia vỡ tổ. 

Mất còn còn mất, đau đớn thay con tạo đa đoan; 

Tan hợp hợp tan, dỡ dang bấy trò đời biến cố. 

Khói bạch vân nổi nổi chìm chìm; 

Bức thương cẩu không không có có. 

Nhớ linh xưa: 


Giống thật thi thơ; 


Tập quen nông phố. 

Liễu chất nên trang yểu điệu, nào ngôn dung, nào công hạnh, gái nhà Nho đáng bậc giai nhân; 

Đào yêu từ thuở vu quy, khi thờ mẹ, khi khuyên chồng, người làng xóm đều khen lệnh phụ. 
Lư hoa nọ chẳng mang chàng Mẫn tử, cửa Phi Y mừng gặp đấng hiền hôn; 

Nông tang kia chăm giữ nghiệp Đào công, đất Vĩnh Thuận đã vang danh đại phú. 

Nhờ trăm cách ở ăn đúng phép, tình mẹ con sau trước vuông tròn; 

Hơn mười năm cầm sắt xứng đôi, nguyện tử tức gái trai đầy đủ. 

Phận rẽ vãi đỡ đần sớm tối, kẻ công nầy, người việc nọ, lòng trung thành thường gội đức yêu đương; 

Nghĩa chủ sư đùm bọc xa gần, khi lỡ bước, lúc sa cơ, người trợ tá thảy nhờ ơn bảo hộ. 

Này khương, nầy ninh, nầy phú, nầy quý, nầy trà trưa rượu sớm, cảnh đoàn viên đất đã để riêng phần; 

Nào con, nào cháu, nào rể, nào dâu, nào ao cá vườn cau, người phúc hậu trời đáng cho hưởng thọ. 

Những cũng tưởng trăm năm trong cỏi, đất Nông Sơn tiếng thường ngoại phát, gặp buổi thanh vân đắc lộ, số vinh phong càng rạng đức sinh thành;

Chắc về sau một hội sum vầy, nền Hòa Đao phước đáo nữ gia, trọn bề quang thể môn mi, hàng nữ tử thêm vinh danh tổ phụ. 

Mãn những thu qua hạ lại, nghĩ lúc cuộc cờ chén rượu, còn luôn luôn hưởng thú thanh nhàn; 

Biết bao tháng lộn ngày trôi, rủi khi lở bước sầy vời, được mãi mãi nhờ ơn tế độ. 

Chỉ ngỡ lần đau lần chết, tưởng có tài thầy phép lạ, để đổi mua thân thể nghìn vàng; 

Hay đâu kẻ mất kẻ còn, thiếu gì linh dược tiên đơn, bỗng phút chốc minh dương hai ngõ.

Hay là giận thế sự tang thương biến cải, mùi phú quí phong lưu đã đủ, nên vui lòng gót lánh cung mây; 

Hay là nghĩ gia đình hạnh phúc đoàn viên, cỏi trần ai lịch duyệt đã nhiều, thà nhẹ bước hồn theo ngọn gió. 

Ôi Chị ôi ! Lầu Vương Xán, Thạch Sùng sao chẳng tiếc, mẹ đương già, chồng đương bận, mơ lấy Bồng lai Nhược cảnh, giang sơn nầy Chị nỡ dạ rời xa; 

Ôi Mợ ôi ! Đài Đằng công, Đồng tước dẫu không màng, con còn trẻ, cháu còn thơ, nặng nhiều thệ hải minh sơn, tình cảnh ấy Mợ đành lòng lánh bỏ !

Ôi Bà ôi ! Nhà cửa đó mà cơ ngơi sẵn đó, đau đớn bấy những khi vắng vẻ, ngó linh sàng, nhìn bức triệu, đoái lãm hiên mà tưởng tượng bóng dung nhan; 

Ôi Bác ôi ! Trai bạn đây mà ấu nữ còn đây, não nùng thay những lúc sum vầy, nhớ nghĩa cũ, nghĩ tình xưa, nhìn linh vị mà ngậm ngùi duyên hội ngộ.

Vẫn cũng biết đất Thuận Hóa là nơi đế địa, có sông Hương, có núi Ngự, mây trưa hạc sớm, thú tiêu dao sơn thủy hẳn là vui; 

Nhưng chi bằng bến Cù Bàn chạnh chữ chung thiên, nào con quí, nào trai trung, hàng thuốc khóm dâu, việc sinh hoạt nông tang sao chẳng mộ. 

Nhớ là nhớ đường viễn lý thường khi dịu vợi, đất khách theo chân điều trị, bệnh thay thuốc đổi, bước gian nguy cùng dốc dạ chăm lo; 

Thương là thương cảnh trung niên gặp nỗi dở dang, giữa đường đứt gánh tương tư, bóng chếch gương tan, việc tần tảo biết nhờ ai coi ngó. 

Sông Sài thủy đôi bờ sóng gợn, đớn cung tiên, chuông cửa Phật, cỏi trời Nam muôn thuở để tình ghi; 

Non Hoành sơn mấy dặm trăng soi, hồn cố quốc, bước tha hương, cảnh đất Huế nghìn thu yên giấc ngủ. 

Thôi thôi ! Sống thác lẽ thường;

Mất còn bởi số !

Nói có hết mà nhớ thương chẳng hết, sao dời vật đổi, thấy cơ trời bỗng chạnh lòng ai; 

Núi có mòn mà gan dạ chẳng mòn, cảnh có người không, nghĩ số mệnh luống thương nghĩa chủ. 

Bến Sung đó là nơi cất bước, thấy bến Sung mà nhớ lúc xuống lên thuyền;

Cầu Gáo kia là chốn dời chân, nhìn cầu Gáo mà tưởng ngày đưa rước bộ.

Trên dương thế từ đây vắng bóng, nén hương chén rượu, cỏi u minh dâng cúng gọi là thành; 

Dưới tuyền đài dầu họa có hay, gần xét xa soi, lòng ái kính tỏ bày xin chớ phụ. 

Thương thay xin hưởng !

VĂN TẾ

Ông BÙI QUÁN

Than ôi ! 
Non Hộ mây che;


Chồi Thung bóng xế !
Mất còn còn mất, kiếp bá niên thấm thoát qua nhanh; 

Tan hợp hợp tan, thân tứ đại đổi thay thật lẹ !

Nhớ Tiên Nghiêm xưa: 


Nết đất trực hòa;


Tánh trời thông tuệ.

Sống đời đức hạnh, học đạo Thánh hiền; 

Nối gót tiền nhân, noi gương thi lễ. 

Thuở niên thiếu theo đòi nghiên bút, sân Trình cửa Khổng nợ sách đèn ướm trả đôi phen; 

Lúc trưởng thành gặp buổi canh tân, gió Á mưa Âu, cảnh nông phố quyết vui một thể. 

Kia Bàn Thát, Bàu Cùng, kìa Chà Rang, Cầu Cao, Đồng Ngạch, mưa thu, nắng hạ, thú điền viên vui với mục tử, nông phu; 

Nọ Thanh Châu, Cổ Tháp, nọ An Lâm, Lệ Trạch, Cù Bàn, gió gát trăng sân, cảnh thôn dã bạn cùng bàng lân hữu khế. 

Duyên cầm sắt nếp nhà khoa bảng, giao loan chắp mối, khách Đông sàng cũ mới, bậc bố kinh sau trước xứng cân; 

Mộng hùng xà nối nghiệp tông môn, lông phụng điểm tô, đất Nam quận xa gần, sân hòe quế ít nhiều khích lệ.

Thức khuya dậy sớm, chăm nghiệp nông tang; 

Trước lễ sau văn, dạy con hiếu đễ. 

Vùng Vĩnh địa nơi chôn nhau cắt rốn, bể Đông tát cạn, cửa nhà đầy đủ, tính thận cần tiếng dậy không ngoa; 

Cội Phi Y lo ấp lạnh quạt nồng, gốc Tử vừa ôm, nội ngoại đôi bên, gương hiếu kính kể sao cho xuể. 

Góp lời trung chánh, trên việc làng, dưới việc tộc, lòng vô tư lắm kẻ mến thương; 

Ra sức giải phân, ngoài là lý, trong là tình, bậc thạc phụ nhiều người vị nể. 

Thời binh hỏa dời chân miền Hương Ngự, khi Nội thành, khi An Cựu, dù dư dù thiếu, luôn an nhiên vui thú yên hà; 

Lúc Nam du dừng bước ở Sài thành, nào Minh Ký, vào Vân Côi, dù có dù không, vẫn tự tại cùng câu vận hệ. 

Sân Lai rộn rã, sum họp cháu con; 

Mãn nguyện Tử Bình, vui vầy dâu rễ. 

Sách cũ truyện xưa thuở trước, nhớ ghi đầy đủ phân minh; 

Nhân tình thế cuộc ngày nay, luận xét rõ ràng chặt chẽ. 

Tuổi tuy già, trí não không già; 

Vóc kém khỏe, tinh thần vẫn khỏe. 

Lòng người đã nguyện, cơ huyền dun dủi, Thầy Tân Quy gieo thiện nhân duyên; 

Ý Phật cũng thương, lẽ đạo nhiệm mầu, Thầy Nhật Lệ truyền quy giới thệ.

Trên dưới trọn niềm; 

Đạo đời đủ lẽ.

Những ước ngày trời không hạn, tiết xuân phơi phới, rượu Bàn đào chúc thọ chưa vơi; 

Nào ngờ tuổi thế có ngần, giấc mộng lâng lâng, đường Tiên cảnh lánh mình quá nhẹ !

Chớp nhoáng, sương mai; 

Ngựa câu, cửa hé !

Tách sang bờ giác, mồng chín tháng ba; 

Rời cỏi trần ai, tám mươi sáu lẻ !

Ôi Cha ôi !


Công dưỡng dục tày non; 


Ơn sinh thành tựa bể !

Cù lao chín chữ, Cha vội đi, con chưa kịp đáp đến; 

Sinh tử đôi đường, cây muốn lặng, gió nào đâu ngưng trễ !

Ôi Ông ôi !


Muôn dặm mù khơi;


Một trường âm ế !

Lời vàng đồng vọng, nhớ di ngôn thổn thức tâm can; 

Bóng ngọc mơ màng, nhìn lưu ảnh hoen  nhòa mắt lệ !

Ôi thôn thôi !


Sầu lớn khó khuây;


Nghĩa dày xiết kể !

Tình cốt nhục Bác, Cô còn đó, chuyện xưa việc trước, ai kẻ hàn huyên; 

Nghĩa tào khang Kế Mẫu giờ đây, dạy cháu khuyên con, đâu người chỉ vẽ !

Năm Nhâm Tuất từ nay vắng bóng, mây bay hạc lánh, tiêu dao nơi núi Nhạc, non Bồng; 

Đất Gò Dưa khéo hẹn với Người, cỏ nội hoa đồng, trường cửu cùng sơn hà nguyệt tuế.

Nay nhân: 
Chung thất tuần trai; 


Khánh thành mộ tế. 

Trà hương ba chén, xin kính dâng Linh vị cha xưa; 

Văn tế mấy vần, mong chứng giám lòng thành con trẻ. 

Chữ “Sở thiên” khắc tận thâm tâm; 

Bia cẩm thạch lưu cùng hậu thế. 


Tấc dạ ngậm ngùi; 


Đôi lời thỏ thẻ. 

Lánh bỏ cỏi đời ngũ trược, phá vô minh, khỏi kiếp luân hồi; 

Hướng về cảnh giới hư vô, thoát sinh tử, vui niềm đạo đế. 

Táng lấy lễ mà tế lấy lễ, cầu xin Tam Bảo, độ Tôn linh nhẹ gót Tây phương; 

Thác là thể mà còn là tinh, thầm nguyện Tiên nghiêm giúp con cháu dồi dào phước huệ.

Kính thay xin hưởng !

Bùi Tấn

VĂN TẾ

Bà BÙI QUÁN

(Bà Chánh thất)

Soạn giả: Ô. Nguyễn Thống, Nho sĩ ở An Phước

Hỡi ôi ! 
Non Dĩ trái đường;


Cội Huyên rã nhánh.

Cơ trời dâu bể, những đau lòng cho cuộc suy di;

Nghĩa mẹ sâu dày, khó nguôi dạ cùng câu vận mệnh. 

Nhớ Mẹ xưa: 
Tính chất hiền lành;


Dung nghi tề chỉnh. 

Phụ đạo giữ thiên nội tắc, hai chữ ân cần; 

Nữ lưu về bậc danh gia, mười phần công hạnh. 

Kỳ trăm tuổi ba phần chia mới một, cảnh vinh hoa giấc mộng ngẫm còn dài; 

Con hai trai ba gái kể là năm, hàng chương ngõa mắt người coi cũng thạnh. 

Cha đương lúc tang bồng chi chí, trường đình mười dặm, nỗi khuê phòng nhờ sức chủ trương; 

Em hỡi còn si ấu chi niên, nghĩa huấn đôi bài, khi hôm sớm mong lời khuyên kỉnh. 

Con những ước mẹ già còn khỏe, lần đến tuần năm, tuần bảy để thêm nhờ hậu phúc lối trường sanh; 

Trời vội sao lá bẻ không ngần, chán chi thuốc Bắc, thuốc Tây mà đến nỗi vĩnh từ cơn nhất bệnh. 

Ôi Mẹ ôi ! Việc nông tang còn đó, nhọc nhằn bấy những công chỉ vẽ, thấy cha rầy mà tủi phận trung niên; 

Ôi Mẹ ôi ! Nghề canh cửi còn đây, vắng vẻ thay những lúc phô bày, nghĩ thân trẻ mà nhớ trò Tích Mạnh. 

Linh nhị tổ đến trời nay đã gặp, thỏa lòng tấc cỏ ba xuân; 

Mắt song từ nương cửa lúc buồn trông, ai kẻ quạt nồng ấp lạnh. 

Qua không lẽ lại, nầy thôi tiên ảo chia đường; 

Mất khó nỗi còn, đành phải sâm thương chiếc ảnh. 

Mừng nay: 
Long huyệt vừa an; 


Hồ kỳ đã chánh. 

Thăm thẳm biển trời hai thớt, nghĩ thân còn mà thương nghĩa cù lao; 

Xanh xanh mây nước một màu, đoái cảnh lạ mà giục lòng định tỉnh. 

Đất Đồng Ngạch với người chi khéo hẹn, non dừng nước bọc, cuộc giai thành chắc vận trăm năm; 

Năm Nhâm Thân từ đấy trở về sau, hạc nội mây ngàn, nền phú quý riêng mình một cảnh. 

Táng lấy lễ mà tế lấy lễ, tuần Thất chung dâng chén đơn thường; 

Thác là thể mà còn là tinh, hồn Cửu điện xét lòng thành kính.

Kính thay xin hưởng !

VĂN TẾ

Bà BÙI QUÁN

(Bà Kế thất)

Than ôi ! 
Vật đổi sao dời; 


Hoa tàn trăng quạnh !

Tranh vân cẩu có không không có, non Dĩ trái đường; 

Đò tạo hóa qua lại lại qua, cội Huyên rã cánh !

Nhớ Từ kế xưa: 


Mẫn tuệ thiên tư; 


Hiền hòa Phật tánh. 


Trọn đức tề gia; 


Vẹn tài nội chánh. 

Thời niên thiếu hoạn du theo bước, giá hồng lầu vừa thanh, nhã, khoan, trang;

Tuổi cập kê gia huấn làm lòng, thân kim ốc đủ ngôn, dung, công, hạnh. 

Ý phạm làu thiên nội tắc, sẵn nếp nhà Nho; 

Nữ lưu vào bực trâm anh, noi gương đạo Thánh. 

Xe dây chỉ thắm, nghĩa tào khang thay Chị, chấp mối lương duyên; 

Thương cháu đầu xanh, tình ái cập nhờ Dì, gỡ cơn nghịch cảnh. 

Gió Các Đằng thuận nẻo, gương vỡ lại lành; 

Đàn Chung Tử lắng nghe, rượu nồng thêm mạnh. 

Giống dòng khoa bảng, quê Long Xuyên un đúc, rạng vẻ môn mi; 

Dâu cửa Phi y, đất Vĩnh địa tảo tần, xứng danh hiền lệnh. 

Giấc Vu sơn êm ái, lớn nhỏ hai chồi; 

Sân hòe quế sum sê, trước sau bảy nhánh. 

Làm khi lành, dành khi ốm, noi theo nghiệp cũ, quen nếp kiệm cần; 

Đói cho sạch, rách cho thơm, bắt chước người xưa, tập con hiếu kỉnh. 

Nhạn sớm kêu sương, khuyên chồng tròn trên dưới, đúng đạo khuê phong; 

Quạ thảo mớm mồi, thờ mẹ trải mai chiều, đượm mùi chung đỉnh.

Ở ăn phải đạo, nào bạn bè, nào trợ tá, một mực dịu hòa; 

Giúp đỡ tận tình, nầy làng xóm, nầy họ hàng, lắm người mến kính. 

Nhớ nơi quê cũ, kìa Chợ Chùa, kìa La Tháp, khi đi khi ở, cảnh những chiều người; 

Trên bước xa nhà, nọ Thuận Hóa, nọ Sài Thành, dù sớm dù hôm, thời thường vui tính. 

Đêm xuân thong thả, ngắm trăng lên, chờ hoa nở, ưa thú thanh tao; 

Ngày hạ thảnh thơi, xem kinh kệ, đọc văn thơ, thích mùi ngâm vịnh. 

Cửa thiền hâm mộ, chùa Hải Quang, lễ bái chuân thành; 

Lẽ đạo thấm nhuần, thầy Nhật Lệ, giới quy thọ thỉnh. 

Toán thọ kỷ bảy mươi thêm ba lẻ, những ước đến tuần tám, tuần chín, tuần trăm mà chén hạ mãi không vơi; 

Số nhân sinh một phút bỗng nghìn thu, sực nhớ mới mười ba, giờ Dậu mười bốn đã hồn mai sao vắng lạnh !

Lẽ sinh diệt khôn lường; 

Cảnh tang thương khó tránh !

Ôi Dì ôi !

Cang thường nghĩa trọng, trời thẳm có hay ?

Mẫu tử tình thâm, đất dày đâu sánh !

Minh dương hai ngả, xốn xang chín khúc rối vò; 

Ly biệt đôi đường, áo não trăm bề luống chạnh !

Ôi Bà ôi !

Cháu con sầu tuổi, ruột héo gan khô;

Cảnh vật tiêu điều, mây bay hạc lánh !

Tơ xanh tuyết trắng, nhìn gương xưa, càng mường tượng phương nhan; 

Ngõ vắng sân thưa, ngắm lối cũ, thêm mơ màng ngọc ảnh. 

Tiếc là tiếc gái trai đều hết lòng phụng dưỡng, Dì không tại thế, con chưa tròn cam chỉ vẹn niềm;

Thương là thương sắt cầm cùng nặng dạ thề nguyền, Cha mới quy tiên, Dì vội nguyện thủy chung trọn gánh. 

Ôi thôi thôi !


Thân tứ đại là vọng thân; 


Mệnh bá niên thành huyễn mệnh. 

Sông Sài Thủy đôi bờ sóng vỗ, thăm thẳm nước mây hai thớt, tưởng Sài giang mà sót dạ chung thiên; 

Non Tào sơn mấy dặm trăng soi, xanh xanh cây cỏ một màu, nhớ Tào lãnh lại chạnh lòng định tỉnh. 

Thu Nhâm Tuất tiên bay theo gió, thoát vòng tục lụy ở trần gian; 

Đất Gò Dưa trời khéo dành Người, thỏa nguyện hải sơn nơi thọ lãnh. 

Nay nhân: 
Chung thất trai diên; 


Giai thành lễ khánh. 


Tuần bạc làm thường; 


Lòng son là chính. 

Hoa sen chín phẩm, Lạc quốc trang nghiêm; 

Tấc cỏ ba xuân, phỉ nghi tề chỉnh. 


Thiện nguyện cảm thông; 


Oai quan giám thính. 

Tuần hương nghi ngút, ngửa xin Tam Bảo, rủ lòng lân mẫn tiếp độ Tôn linh; 

Văn tế nôm na, cúi chúc Kế Từ, nhẹ gót tiêu dao, siêu sanh cỏi tịnh. 

Con nhờ phước Mẹ, nghìn năm dằng dặc cát tường; 

Cháu hưởng lộc Bà, muôn thuở đượm nhuần khương thịnh. 

Kính thay xin hưởng !

Bùi Tấn 

VĂN TẾ

Bà BÙI PHÙNG

Soạn giả: Cụ Phan thanh Thúy 

Hường lô, Cử nhân ở Bàn Lãnh 

Hỡi ôi !

Cây Gò Thị lung lay bóng nguyệt, ngậm ngùi duyên nợ ba sinh; 

Nước Bàu Cùng róc rách đêm thu, khôn xiết lao lư tấc dạ !


Một cuộc bể dâu; 


Trăm năm vàng đà. 

Nhớ linh xưa: 
Tính nết hiền lành; 


Phong tư nhàn nhã. 

Vẻ ngọc trở từ nhà khanh tướng, vâng gia giáo mấy thiên nữ tắc, trong khuê môn đã rạng phẩm đề; 

Duyên đằng đưa về cửa hào hoa, giúp phu lang chín cấp thềm văn, ngoài xã hội càng cao danh giá. 

Kết tơ tóc mới vừa hai tám, đương gia phụ thiếu bề nội trợ, phải ra tay kinh kỷ chốn gia đình; 

Việc sớm khuya trải ngoại mười năm, các gia huynh ra ở tha phương, phải hết sức chu toàn cùng thượng hạ. 

Phần thân phụ dựng nhà thờ, xây mả đá, ngoài việc họ sum vầy hòa lục, cuộc kinh dinh từng chẳng quản công lao; 

Khi vợ chồng làm nhà dưới, dựng nhà trên, trong bao năm lo lấn ân cần, thân khó nhọc chưa được khi nhàn hạ. 

Mười bốn năm ân ái, đương hẹn cùng bể cạn, non mòn; 

Ba mươi mốt xuân thu, sao đã vội hương tàn, sắc tạ !

Ôi ! Vàng phai ngọc nát, hình dung phơ phất bóng trăng tà; 

Lá rụng hoa rơi, tài sắc phôi pha dòng nước lã. 

Đất Cầu Vọng hỡi còn cơ chỉ đó, lai láng ruộng sâu vườn rộng, quốc lẻ đôi mấy đoạn sầu tuôn; 

Cỏ Chà Rang đành lấp tóc da rồi, chít chiu bốn gái ba trai, gà mất mẹ chín chiều buồn bã. 

Trên huynh trưởng làm chị lành, làm anh khó, bận bịu bên tình bên nghĩa, khôn nỗi chắp cân; 

Miền La Kham cây da cũ, bến đó xưa, tình duyên càng mặn càng nồng, nghĩ sao cho thỏa. 

Thảm phận anh, trên thân phụ da mồi tóc bạc, nghĩ đến dâu hiền con gái, ngó gia sơn phong cảnh ngẫm thêm thương; 

Thảm phận em, nhà quan gia gác tía lầu son, tưởng vì chị có em nương, trách trời đất căn duyên sao quá lạ !

Ôi ! Cầu Cao chất ngất, giọt lệ chứa chan; 

Bàu Tấu mênh mông, tơ tình lã chã. 

Việc tang táng tính bề lấp gấp, vì nỗi cửa nhà chích kiến, chôn trong ngày theo lệ buổi văn minh; 

Chốn tuyền đài chắc có hiển linh, nhớ tuần Tam thất lễ xưa, điện ba chén tỏ tình khi vội vã. 

Son sắt nhớ lời nguyện ước, thần hồn theo giúp mấy con thơ; 

Nước non có nhẽ hộ trì, thể phách ngõ an nơi cuộc mả. 

Thương thay xin hưởng !

VĂN TẾ

ÔNG BÙI DOÃN

Soạn giả: Ô. Cử Nhứt Giáp

Hỡi ôi ! 
Động Bích mây che; 


Cầu Ô nhịp lỗi !

Những ước nhân duyên hòa hợp, ba sinh hương lửa đượm nồng; 

Nào ngờ thế sự đảo điên, một cuộc bể dâu dời đổi !

Hóa công sao khéo phụ phàng; 

Tâm sự có hay nông nỗi !

Nhớ Linh xưa: 
Thi lễ nhà truyền; 



Hào hoa tiếng trổi. 

Trải đường xử thế, trong là tình ngoài là lý, khắp hai bên làng họ yêu vì; 

Tỏ tấm nhiệt thành, trên vì nước dưới vì nhà, ơn chín bệ móc mưa nhuần gội. 

Lần lữa xuân thu mấy độ, mẹ cha khuất bóng, lòng chung thiên ôm ấp hôm mai; 

Sửa sang cơ sở trăm bề, con vợ đủ điều, câu lạc sự vui vầy sớm tối. 

Nếp cũ nền xưa vẹn giữ, nghiệp Đào Châu rộng mở, chốn điền viên hào phú bia danh; 

Đất bằng sấm dậy khi không, bồn Trang Tử buồn ca, dây cầm sắt tơ duyên dừt mối. 

Môi chước chàng không kẻ giúp, dòng nước lần mượn lá thư đưa; 

Phỉ phong thiếp giữ chất hằng, đào non vẫn khoá buồng xuân đợi. 

Chàng tuổi trẻ vốn nhà cự tộc, phường kim môn, sân ngọc bội, chữ cổn ba thêm rực rỡ trăm bề; 

Thiếp mày xanh đẹp chữ nghi gia, nền phúc hậu, bực tài danh, duyên cầm sắt lại sum vầy một hội. 

Các Đằng vương thuận gió, nước non lăm vẹn chữ tòng phu; 

Bến Nam giản tìm người, tần tảo quyết lo bề trợ nội. 

Ngày vô sự thảnh thơi mới đó, cuộc tương lai mong mỏi biết là bao; 

Nỗi bất bằng bối rối vì đâu, trẻ tạo hóa trớ trêu chi quá đổi !

Chàng ngọa bệnh nặng nề đôi tháng, con thơ vợ yếu, xiết bao ngày sợ đêm lo; 

Thiếp hết lòng chạy chữa trăm phương, thuốc tốt thầy hay, dễ nại núi trèo sông lội. 

Những tưởng thuốc tiên trừ bệnh dữ, một mai may cũng đặng lành; 

Nào hay xe hạc rước người hiền, chín suối bỗng đành tấp vội. 

Chàng ôi biết chăng, nỗi vợ con ngơ ngẩn, muôn hộc sầu khó gạt cho lưng; 

Thiếp tỏ cùng đâu, việc nhà cửa ngổn ngang, trăm chiều ruột không vò mà rối. 

Phải con trẻ còn trên dương thế, mai chiều thấy mặt, ngắm con may bớt thảm nguôi sầu; 

Để vợ hèn lại trước linh nhi, cay đắng nhiều bề, khóc chồng luống bầm gan nát phổi. 

Duyên gặp gỡ làm dâu nhà cả thể, gần có em, xa thời chú bác, sum vầy một cửa lòng đã nên vui; 

Phận rủi ro gảy đòn gánh giữa đường, nầy là vợ, kìa nào chồng con, phân rẽ đôi đường dạ càng tức tối !

Gẫm lại buồn thân xót phận, một phút căn duyên chích mác, khối ly tình đành để riêng mang; 

Còn chi sống nạc thác xương, ba tùng phận thiếp dở dang, bề quả phụ nghĩ càng thêm tủi !

Vẫn biết đặng như chàng cũng hiếm, bà con đông, họ hàng lớn, chở che đùm bọc thiếu chi; 

Nhưng mà nghĩ đến thiếp thêm đau, tình duyên ấy, hợp tan nầy, buồn bả quạnh hiệu lắm nỗi !

Từ rày sắp tới, cảnh còn người mất, thiếp cùng đâu gửi tấm can trường; 

Chừng ấy mà thôi, ngọc hẹn vàng thề, chàng đành đã dứt tình chăn gối. 

Ôi thôi thôi ! 
Canh tàn trăng xế, hồn bướm mơ màng; 


Vườn rậm cây cao, tiếng quyên dắn dỏi. 

Một đời người thấp thoáng, yểu Nhan Hồi, thọ Bành tổ như nhau; 

Ba tấc đất não nùng, dưới Âm phủ, trên Dương gian rẽ lối. 

Quản huyền giục đưa người từ biệt, trời sầu đất thảm, bước chia lìa đường vợi vợi xa; 

Bôi bàn bày biện lễ ai vong, vợ khóc con than, cảnh buồn bực gió hiu hiu thổi. 

Phủi hai tay cỏi trần từ giã, phi thị mặc ai định luận, chàng đã về kiếp ấy là xong; 

Góp đôi hàng lệ mực chứa chan, tâm trường mấy đoạn ai bi, linh xin chứng lòng nầy kẻo tội !

Kính thay xin hưởng ! 

CÂU ĐỐI
MỘT SỐ CÂU ĐỐI Ở NHÀ THỜ TIỀN HIỀN
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Phiên âm: 

1. 
TIỀN   LIỆT    LƯU    QUANG   NIÊN    HỮU  VĨNH;

HIỀN  CÔNG  KHAM   LẶC     THẠCH  DUY  TRINH.

2.
THANH  MIẾU  TƯỞNG  CHÂN  DUNG,  DUY  KỲ  HIỀN  DIỆC  DUY  KỲ  THÂN, 
NHẤT  MẠCH  TRIỆU  BỒI  BA  VĨNH  KHOÁN;
PHI  Y  TRUYỀN  CỰU  ĐỨC,  VI  CHI  TIỀN  HỮU  VI  CHI  HẬU, 
THIÊN  THU  DỊCH  DIỆP  THỌ  TRINH  MÂN.
Ghi chú: 
Ngày trước, ở nhà thờ Tiền Hiền có rất nhiều câu đối. Nhưng ngoài câu đối ở nơi cổng (xem trang 22) rất tiếc nay mới sưu tầm được có 2 câu trên. 

Trong hai câu này, nên lưu ý đến dụng công của tác giả: 

TIỀN  đối  HIỀN

VĨNH   -    TRINH

MỘT SỐ CÂU ĐỐI TRONG LỄ TRUY TẶNG THẤT PHẨM
NGÀI BÙI VĂN KIẾT
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Phiên âm:

1. 
THẤT PHẨM TRUY PHONG TIÊN KHUYẾN HIẾU; 

CỬU NGUYÊN KHẢ TÁC DỰ TRI VINH.

(của Cụ Tổng Đốc Lê Đỉnh ở La Kham)

2. 
NGÃ NGOẠI GIA THẾ KIẾT PHƯƠNG LÂN,

ĐÌNH HUẤN LỄ THI CÔNG CHỈ THỌ;


LỆNH CHẤP BÁ NHỰT BỒI PHƯỚC ĐỊA, 

MÔN PHONG HIẾU HỮU DIỆM BIÊU ĐỀ.
(của Cụ Viên ngoại Tiến sĩ Phạm Liệu ở Trừng Giang)

3. 
BỬU TẠI NHƠN THÂN, THẤT PHẨM TRUY PHONG TIÊN KHUYẾN THIỆN;


ÂN KIÊM GIÁO HIẾU, CỬU UYÊN KHẢ TÁC DỰ TRI VINH.

(của Nhân nghị Ô. Bá hộ Ngô Lân ở Bảo An)
4. 
TIÊN LỆNH CÔNG TÍCH ĐỨC TÁC CƠ, ĐÀO Ỷ PHONG LƯU TRƯNG BẠCH BÁO;

NGÃ NHẠC TRƯỢNG HIỂN THÂN VI HIẾU, TÙNG THU VŨ LỘ ĐÁNG BAN Y.

(của các vị nghĩa tế: Ô. Nguyễn doãn Tế, Ô. Phan thành Tài…)
MỘT SỐ ĐIẾU VĂN VÀ ĐỐI LIỄN
TRONG TANG LỄ CỦA NGÀI BÙI THÂN

[image: image5.png]BT

o745 y S

w &4 %

19 & A ol Y

A ¥ & e A E

£ 20 wR ARE z x 7
DinE R¥E 2% FE S E A E %

TR EL BE A& A 5 E g E
FEE R MR 43 B A F g
Ax#E Fm HBRX BE Hhk A% Hxn
AL wE KL Y BL O WME A

%7 B AAx hE FH 2% @g#% T
£ L #MrE HBEF BA RBHE AR S
# % £ Bw A wA

+2 $2, A A 8 B T

507 Wik EE B A & d

# % : O R

M %% # x F A& |

H 4h £F R t5

S, 4% s ot &

S E £ 2

T = 3

& + x

H =P G

¢, 4

7z Az 4t

Hr

34

.

_:ﬁ_




Phiên âm: 

1. 
Thiểm dữ Ông tương thức cơ tứ thập niên hĩ. Thỉ nhi hoạn nạn tương tùy, kế nhi hữu vô tương tế. Cựu tình ký hậu, tân nghị hựu nồng.

Kim bất ý Ông dĩ lão bệnh yêm nhiên trường thệ. Đồ kiến linh nhi ký giá, ta tiên cảnh chi nan truy.
Cảm tương đấu tửu biểu tình, thứ dạ đài chứng giám.
(Điếu văn của Cụ Song Bảng Tham tri Nguyễn Khải, Long Xuyên)

2. 
PHƯỚC QUẢ NGŨ KIÊM, KHẲNG BẢ HỮU DƯ HOÀN TẠO HÓA;
SỐ CHUNG CỬU CẤU, NHƯNG LƯU BẤT TẬN DỤ NHI TÔN.
(Câu đối thờ)
3.
KINH ĐỂ CẶN CHIÊU KHIÊU, TÚC NGHỊ VÃN DUYÊN, 
NGŨ DẠ TRUNG ĐÀM TÀI KHOẢN TỰ;
TUYỀN ĐÀI ĐƯƠNG CẢM BỘI, ĐẠI NÔNG THƯỢNG THỌ,

TỨ TUẦN KHÁNH ĐIỂN CHÁNH ĐÀM ÂN.
(Của Cụ Binh bộ Thượng thư Tiến sĩ Phạm Liệu ở Trừng Giang)

4.
THỌ THẢ ĐA NAM TRƯNG HẬU PHƯỚC;
PHÚ NHI HÁO LỄ THIỂU TƯ NHÂN 
(Của Cụ Tổng Đốc Lê Đỉnh ở La Kham)

5.
BẤT ĐƯƠNG KIỀM NHAN CHI NGỘ DIỆT NAN, KHƯỚC NHIÊN KIM DINH 

DI KHOÁN TRIỀU TRƯỢNG CƠ NIÊN, CHÂU LÝ
KHẨU TRUNG BI CỌNG BẠCH
VỊ VẤN QUẢN BẢO CHI GIAO HÀ TỢ, TỐI THI CẦN DÃ

HIẾN THÀNH, LONG CANG BIỂU ĐỨC, QUÂN THÂN
ĐẦU THƯỢNG LỤC DỤ ĐƠN.
(Của Cụ Tham tri Tiến sĩ Hồ trung Lượng ở An Dưỡng)

6. 
NHÂN GIAN BẤT HỦ GIẢ DANH, ĐÀO Ỷ PHONG LƯU KHAM THẤT MỸ;
THIÊN THƯỢNG NHƯỢC GIAO HỮU LỘ, KIỀU BÀNH TUẾ NGUYỆT KHẢ 
THÔNG THẦN.

(Của Cụ Tuần Vũ Nguyễn Hữu Dĩnh ở An Quán)

7. 
CỬU CỬU HÀ LINH THIÊN HẠ HỮU;
ĐA ĐA PHONG CHÚC THẾ GIAN HY.

(Của Thân hào, viên nhân làng Giáo Ái, Đại Lộc)
MỘT SỐ HIẾU HỶ ĐỐI LIỄN
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MỘT SỐ HIẾU HỶ ĐỐI LIỄN (t.t)
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Phiên âm: 
1. 
PHẤN BÍCH TRẦN PHONG, SƠN HẢI TỤC MINH THÀNH ẢO MỘNG;

CẢNH ĐƯỜNG XUÂN THẤP, THỌ PHONG BẢO HÁM HỆ SI HOÀI.
Thờ Ô. Bùi Doãn.

Soạn giả: Cụ Tham tri Tiến sĩ Hồ trung Lượng 
2.
THẬP LỤC NIÊN KHỞI THỊ GIAI LÃO KỲ, BÁN THẾ TÂN CẦN, 
KHUÊ CHÁNH HƯƠNG TRUYỀN NAM GIẢN TẢO;


THẤT CÁ SÔ VỊ NGÔN PHỦ DỤC SỰ, BÁCH LINH QUI THỊ, 
SI HOÀI HÁM DỊ BẮC ĐƯỜNG HUYÊN.

Thờ Bà Bùi Xước – Bà Chánh thất – 
Soạn giả: Cụ Thị Hà Tân

3.
HOÀNG VÕ HUY DUNG LƯU NỮ SỬ;

HẢI THIÊN BÁO ĐỨC TỐI NHI TÂM.
Thờ Bà Bùi Quán – Bà Chánh thất –

 Soạn giả: Ô. Trần thượng Tiết, Giáo sư
4.
NGÔ GIA TÔN TỬ DUY THÀNH, VÕ BỘ TÂN TRÀO CHIÊM THIẾU NGẠI; 

TỔ QUỐC DỤC TÀI HỮU ĐỊA, VĂN ĐÀN TIỂU THÍ SÁCH TOÀN CÔNG.
Các vị Tổ thúc mừng Ô. Bùi Kiến Tín đổ Tú tài. 
Soạn giả: Ô. Trần thượng Tiết, Giáo sư
5.
SỒ NHI NHIỄU TẤT, LÃO MẪU TẠI ĐƯỜNG, HỒ NHIÊN NHẤT BỆNH 
TRƯỜNG TỪ, NAM PHỐ CUỒNG BA THÔI ẢO MỘNG;

HƯƠNG CÚC BÃI BÔI, XUÂN TIÊU VĨNH QUYẾT, HỒI ỨC BÁ NIÊN
ĐÌNH ƯỚC, THU LẦU VỌNG NGUYỆT KHÁT HOÀN XA.

Thờ Bà Bùi Thuần – Bà Chánh thất – 
Soạn giả: Ô. Trần thượng Tiết, Giáo sư
6.
PHƯỚC ĐỊA PHƯỚC NHƠN, CHỨNG TAM SANH QUẢ;

HẢO SƠN HẢO THỦY, BẢO BÁ NIÊN PHẦN.
Khắc ở mộ Ô. Bùi Túc.
Soạn giả: Cụ Hường Lô, Cử nhân Phan Thanh Thúy
7.
TẦN GIA TỬ, TRƯƠNG GIA SINH, TƯƠNG TRUYỀN MỸ SỰ;

ĐẠI TỐNG KHOA, TIỂU TÔNG ĐỆ, BẤT QUÝ VINH XƯNG.
Các Ông cậu mừng hai ông Phan Ngô và Phan Khôi thi đỗ đồng khoa. 
Soạn giả: Ô. Trần thượng Tiết, Giáo sư

8. 
PHÚ Ư TÀI HỰU PHÚ Ư VĂN, NHÂN THẾ HÀO HOA XƯNG HẠP QUẬN;

THIỆN HỮU NHÂN HOÀN THIỆN HỮU QUẢ, PHẬT GIA LÝ THUYẾT TẠI 
CHÂN KINH.
Ô. Tú tài Phan Chước ở Bảo An mừng Ô. Bùi Tấn thi đổ 
9.
THIÊN CĂN QUY TỊNH ĐỘ;

PHƯỚC QUẢ DỤ NHI TÔN.
Khắc ở mộ Ô. Bùi Quán
10.
ÂN ĐỨC SƠN HÀ TRỌNG;

PHÚC ẤM NHẬT NGUYỆT TRƯỜNG.
Khắc ở mộ Bà Bùi Quán – Bà Chánh thất - 

11.
HIẾU TỪ TRINH TUẾ NGUYỆT; 

Ý PHẠM VĨNH SƠN HÀ.
Khắc ở mộ Bà Bùi Quán – Bà Kế thất - 
12.
THUNG ÂN THIÊN CỔ TẠI;

TÙNG NGHĨA VẠN NIÊN LƯU.
Thờ Ô. Bùi Thường 
13. NHÂN THẾ BÁ NIÊN TRINH THẠC ĐỨC; 

LIÊN HOA CỬU PHẨM VĨNH PHƯƠNG DANH.
Tộc phúng điếu Ô. Bùi Thường

14. BA BIỂU NGẶT ĐÌNH TIỀN, LỄ HỘ NGHĨA MÔN, 
LỆ CỔ THANH PHONG HÀNH LÃNH BẮC;

LỤC THÔN TRUNG TÂM ĐIỂM, ĐỊA LINH NHÂN KIỆT, 
VĨNH AN BÀN THẠCH ẤN SƠN NAM.
Dự kiến cho trụ biểu của Từ đường. 
Soạn giả: Ô. Bùi Mộng Vũ

15.
NGHĨA ĐỊA TỰ DI LUÂN, LÂN CHỈ PHỤNG MAO,

DỊCH THẾ CƠ CỪU NIÊN HỮU VĨNH;

TRANG MÔN THÂU VƯỢNG KHÍ, LONG TRIỀU HỔ PHỤC, 

THIÊN THU PHẦN MỘ THẠCH DUY TRINH.
Dự kiến cho bên ngoài của Nghĩa trang.
Soạn giả: Ô. Bùi Mộng Vũ
16. TRẦN CẢNH CHÁNH MANG MANG, HY VỌNG BÁ NIÊN THÀNH ẢO MỘNG;

DẠ ĐÀI CHƠN TỊCH TỊCH, QUY LAI TAM XÍCH THỊ THẦN TIÊN.
Dự kiến cho bên trong của Nghĩa trang.
Soạn giả: Ô. Bùi Mộng Vũ
17. XỈ ĐỨC KIÊM LONG DỊ;

CÙ LAO TẬN BÁO NAN.
Khắc ở mộ Ô. Bùi Xước
18.
VĨNH BẢO GIA PHONG TRƯNG VĨNH ĐỨC;


TRINH BỒI TỘC CHỈ CẢM THÂM ÂN.

Tộc cúng Ô. Bùi Xước 

19. NHO PHONG CHUNG TÚ TRUYỀN LAI THẾ;

PHẬT CẢNH TIÊU DAO NGUYỆN VÃNG SANH.

Phái I cúng Ô. Bùi Xước 

20. PHU ĐỨC SƠN HÀ TRỌNG;

PHỤ ÂN TUẾ NGUYỆT TRƯỜNG.

Khắc ở mộ Ô. Bùi thế Kinh
21. THỆ ƯỚC TAM SANH HOÀI PHỤ ĐỨC;

CÙ LAO CỬU TỰ HỆ NHI TÂM.

Khắc ở mộ Bà Bùi Đạt

22. TA HỒ ĐỒNG KHUYNH CHUNG MINH;

THÁN GIÃ TINH DI VẬT HOÁN.

Khắc ở mộ Bà Bùi Thị Chẩm
23.
NỮ TẮC KỶ THIÊN, NGÔN HẠNH CÔNG DUNG TÚC;


NHÂN SINH BÁ TUẾ, THỌ KHƯƠNG PHÚC LỘC TOÀN.

Tộc cúng Bà Bùi Thị Chẩm

24.
KHUÊ CHÁNH PHƯƠNG TRUYỀN QUANG THỤC ĐỨC;

MÔN MY HẢO TÁC DIỆM GIA PHONG.

Phái 1 cúng Bà Bùi Thị Chẩm

25. THỐN THẢO TAM XUÂN KỲ BÁO ĐÁP;

LIÊN HOA CỬU PHẨM NGUYỆN TIÊU DAO.

Khắc ở mộ Ô. Bùi Đạt
26. TỘC CHỈ TÀI BỒI TRƯNG THIỆN CHÍ;


PHẬT BANG SIÊU ĐỘ CHÚC HƯƠNG LINH.

Tộc phúng điếu Ô. Bùi Đạt

27. THẾ THƯỢNG NGŨ THƯỜNG QUANG THẠC ĐỨC;

TRẦN GIAN HẠ THỌ TÍCH TƯ NHÂN.

Phái 1 phúng điếu ông Bùi Đạt

Ngoài ra còn có: 

28. THĂM THẲM NON CAO ƠN TỔ TRƯỚC;

MÊNH MÔNG BIỂN RỘNG PHÚC ĐỜI SAU.

Nhân Lễ kỵ Ngài Bùi Văn Kiết

29. CẦN MẪN LÀM LÒNG, ƠN CẢ TÀI BỒI TRỜI BIỂN RỘNG;


NGHĨA NHÂN LÀ GỐC, PHÚC DÀY THỪA HƯỞNG NÚI SÔNG BỀN.
Nhân Lễ kỵ Ngài Bùi Thân

30. CHỒNG ĐẢM CHA HIỀN, UN ĐÚC NHO PHONG, 
HẬU THẾ RẠNG SOI GƯƠNG ĐẠO HẠNH;


NHÂN LÀNH QUẢ TỐT, TIÊU DAO PHẬT CẢNH, 
TÔN LINH NHUẦN GỘI ĐỨC TỪ BI.

Phái 1 phúng điếu Ô. Bùi Thường
31. CHÚ SỚM THAY CHA, GIÁO DƯỠNG ƠN SÂU KHÔN BÁO ĐÁP;

ĐỜI LUÔN GẮN ĐẠO, LẠC AN CẢNH TỊNH DỄ SIÊU SANH.

Ô. Bùi Đạt cúng Ô. Bùi Thường 
32. THỌ NGOẠI BẢY MƯƠI TRÒN PHƯỚC QUẢ;

SEN CAO CHÍN PHẨM GỘI HỒNG ÂN.

Tộc phúng điếu Ô. Bùi Thế Kinh

33. TRUNG HẬU TÁNH TRỜI LƯU HẬU THẾ;

LẠC AN CẢNH PHẬT NGUYỆN TÔN LINH.

Phái I phúng điếu Ô. Bùi thế Kinh

34. BÙI PHẠM KẾT THÂN, CHÚC CỦA CHÚC CON, ĐẦY HẠNH PHÚC;

CHÂU TRẦN TRỌN NGHĨA, MỪNG ANH MỪNG CHỊ ĐẸP LƯƠNG DUYÊN.

Mừng lễ Tân hôn Ô. Bùi Minh Tuyền

35. CHÚC THỌ BÁT TUẦN, MẠNH MẪU NOI GƯƠNG, TRAI GÁI NÊN ĐỀU, 

CON NHỜ PHÚC MẸ;


MỪNG XUÂN TỨ QUÝ, BÙI GIA NỐI NGHIỆP, HỌC HÀNH GIỎI CẢ,
CHÁU HƯỞNG LỘC BÀ.

Mừng lễ Thượng thọ của Bà Quả phụ Bùi Khắc Tục
36.  BẢY CHÍN TUỔI ĐỜI, VỢ ĐẢM MẸ HIỀN, PHÙ TÁ BÙI MÔN, 
NGỜI THỤC ĐỨC;

TRĂM NĂM CỎI THẾ, NHÂN LÀNH QUẢ TỐT, TIÊU DAO PHẬT QUỐC, 
CHÚC HƯƠNG LINH.
Tộc phúng điếu Bà Bùi Khắc Tục

37. XA CÁCH NGHÌN TRÙNG, VẬT ĐỔI SAO DỜI, PHÚNG LỄ ĐÔI CÂU, 

GỬI SANG ĐẤT KHÁCH;


MẤT CÒN HAI NGẢ, NGƯỜI THƯƠNG KẺ TIẾC, TÂM HƯƠNG MỘT NÉN, 
TỎ NỖI TÌNH QUÊ.

Phái 1 phúng điếu Bà Bùi Khắc Tục.

